
Biểu số 1

ĐVT: Trệu đồng

STT Tên công trình TMĐT
Tổng vốn 
giao năm 

2021 

Khối lượng 
thực hiện đến 

31/12/2021

KH giải 
ngân đến 

31/12/2021
Ghi chú

Tổng cộng 176.800 40.514 40.514 40.514

I Vốn cân đối ngân sách địa phương 112.380 22.234 22.234 22.234

1 Hạ tầng nhà máy xử lý rác thải huyện Tuần Giáo 4.500 2.500 2.500,0 2.500

2 Đường từ ngầm Chiềng An đến khối Đoàn Kết 40.000 4.360 4.360 4.360

Điều chỉnh QĐ 
1519/QĐ-UBND 
và QĐ 4090/QĐ-
UBND

3
Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục
thường xuyên

18.000 4.534 4.534 4.534

4 Công viên cây xanh trung tâm huyện Tuần Giáo 33.000 4.000 4.000,0 4.000

5
Đường từ bản Hồng Lực xã Nà Sáy - bản Co Đứa
xã Mường Khong

12.000 2.000 2.000 2.000

6 Hỗ trợ về nhà ở theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg 4.880 4.840 4.840 4.840
Điều chỉnh QĐ 
1519/QĐ-UBND

II Nguồn đấu giá QSD đất 64.420 18.280 18.280 18.280

1
Đường từ sân vận động - huyện đội - QL6 và trận
địa phòng không

5.050 440 440 440

2
Xây dựng cơ sở hạ tầng khu đấu giá QSD đất khu
dưỡng lão khối Tân Tiến

170 155 155 155

3 Nâng cấp đường nội thị Khối Tân Giang 5.200 3.050 3.050 3.050

4 Nâng cấp đường Khối 20/7 - bản Đông 5.000 3.315 3.315 3.315

5 Nâng cấp vỉa hè Khối Trường Xuân 10.000 3.888 3.888 3.888
Điều chỉnh QĐ 
4090/QĐ-UBND

6
Đèn chiếu sáng, đèn trang trí khu trung tâm thị trấn
Tuần Giáo (QL6, QL279 + đường tránh QL279)

4.800 2.261 2.261 2.261
Điều chỉnh QĐ 
4090/QĐ-UBND

7 Đường các bản Nong Tấu, Chiềng Khoang 3.400 1.600 1.600 1.600

8 Đường khối Thắng Lợi 3.700 1.640 1.640 1.640

9 Nâng cấp vỉa hè khối Tân Tiến - Thắng Lợi 5.000 513 513 513

Chuyển nguồn QĐ 
680/QĐ-UBND; 
Điều chỉnh QĐ 
4090/QĐ-UBND

10
Xây dựng cơ sở hạ tầng khu đấu giá QSD đất 
khu trung tâm xã Chiềng Đông

10.700 201 201 201
Chuyển nguồn QĐ 
680/QĐ-UBND

11
Đường từ sân vận động - huyện đội - QL6 và 
trận địa phòng không

4.800 780 780 780
Chuyển nguồn QĐ 
680/QĐ-UBND

12 Vỉa hè khối Tân Thủy 6.600 438 438 438
Chuyển nguồn QĐ 
680/QĐ-UBND

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2021 
(Kèm theo Báo cáo số         /BC-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2021 của UBND huyện Tuần Giáo) 





Biểu số 2

STT Tên công trình
Tổng vốn 
giao năm 

2021 

Thực hiện 
đến 

30/11/2021 
(ha)

Lũy kế vốn 
giải ngân đến 

tháng 
30/11/2021

KH giải 
ngân đến 

31/12/2021
Ghi chú

Tổng cộng 2.336 64,9 2.273 2.273

* Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Tuần Giáo 2.336 64,9 2.273 2.273

1 Trồng rừng phòng hộ 2.336 64,9 2.273 2.273

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN NGUỒN VỐN NSTW THỰC HIỆN DỰ ÁN BẢO VỆ VÀ 
PHÁT TRIỂN RỪNG BỀN VỮNG, HUYỆN TUẦN GIÁO NĂM 2021

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2021 của UBND huyện Tuần Giáo) 
ĐVT: Trệu đồng
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